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Khoa : CNTT DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC CÁC MÔN TỐT NGHIỆP
HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC : 2015 - 2016

Môn 1: CĐ3-1285190 -4TC DÀNH CHO SINH VIÊN KHÓA K11-SP

Môn 2: CĐ4 -1279250 (KTPM) - 3TC

MÔN 1 MÔN 2

1 11110161 Nguyễn Huỳnh Thanh Vũ 165 x x

2 11110084 Kinh Quang Nghị 163 x x

3 11110120 Văn Hoàng Ngọc Tân 158 x x

4 11110157 Nguyễn Văn Tường 158 x x

5 11110135 Lê Vũ Vĩnh Thịnh 153 x x

6 11910036 Nguyễn Thị Hồng Nhung 191 x x

7 11910048 Ngô Văn Linh Vương 173 x x

8 11910014 Nguyễn Thị Bích Phượng 195 x x

9 11910015 Lê Phương Thanh 191 x x

10 11910026 Nguyễn Thị Hồng Gấm 180 x x

11 11910047 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 202 x x

12 11910006 Trần Đình Linh 177 x x

13 11910007 Trương Quốc Lộc 168 x x

14 11910029 Nguyễn Văn Hiến 173 x x

15 11910011 Nguyễn Lê Việt Phi 183 x x

16 11910039 Nguyễn Công Phương 161 x x

17 11110035 Ngô Văn Giang 147 x x

18 11110021 Phan Quốc Dũng 158 x x

19 11110287 Nguyễn Trung Thức 161 x x

20 11110123 Bùi Quang Thành 147 x x

21 11110167 Nguyễn Văn Vương 147 x x
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22 11110055 Trần Xuân Hợp 147 x x

23 11110119 Nguyễn Văn Tâm 147 x x

24 10910432 Đặng Tri Sơn 182 x x

25 11110030 Nguyễn Thành Đô 150 x x

26 11110085 Hoàng Trọng Nghĩa 157 x x

27 11110075 Nguyễn Đức Lợi 159 x x

28 11110163 Tô Anh Vũ 150 x x

29 11910040 Nguyễn Văn Tâm 190 x x

30 11910024 Đỗ Thị Kiều Duyên 181 x x

31 11910045 Trịnh Thanh Tuân 172 x x

32 11110025 Nguyễn Hồng Đạt 157 x x

33 10110126 Huỳnh Công Tuấn 164 x x

34 11110149 Trần Quang Trí 147 x x

35 10910439 Lưu Diệp Lâm Tường 172 x x

36 10910405 Lê Quang Duy 174 x x

37 10910410 Trần Văn Hậu 179 x x

38 11110087 Nguyễn Hữu Nghĩa 162 x x

39 11110165 Trần Thái Vũ 158 x x

40 09110013 Nguyễn Diên Duẩn 149 x x

41 08110109 Nguyễn Hữu Thạch 170 x

42 10110095 Kiều Sứ 165 x

43 10110103 Đinh Trung Thành 177 x

44 10910417 Nguyễn Văn Sơn Lâm 150 x x

45 11110020 Đàm Văn Dũng 147 x x

46 09110139 Nguyễn Minh Trung 152 x x

47 10910414 Trương Thanh Hoàng 180 x


